
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TỊNH BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:           /UBND-VX Tịnh Biên, ngày        tháng  12  năm 2020 

V/v công bố, công khai thông tin cán bộ, 

công chức có thấm quyền  của Ủy ban 

nhân dân huyện và các đơn vị thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện 

 

         

 

 

Kính gửi: 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh 

An Giang về việc ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công 

khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Thực hiện công văn số 628/STTTT-TTTH ngày 13/07/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang về việc rà soát, cập nhật thông tin “ 

người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” và thông tin “công chức có 

thẩm quyền”. 

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên công bố, công khai thông tin danh sách 

cán bộ, công chức có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuận tiện trong 

liên hệ công tác (danh sách đính kèm)./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CVP; 

- Lưu: VT. 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND huyện Tịnh Biên và các đơn vị thuộc UBND huyện Tịnh Biên 

(Ban hành kèm theo Công văn số 6515/UBND-VX  ngày 07/12/2020) 

 

STT TÊN CHỨC VỤ EMAIL ĐIỆN THOẠI 

UBND HUYỆN TỊNH BIÊN 

 Nguyễn Thành Huân Chủ tịch UBND huyện ntquan01@angiang.gov.vn 0918.160.345 

 Trần Bá Phước PCT.UBND huyện tbphuoc@angiang.gov.vn 0913.773.376 

 Nguyễn Thanh Hùng PCT.UBND huyện nthung09@angiang.gov.vn 0907.430.919 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

 Trần Minh Hòa Chánh Văn phòng tmhoa@angiang.gov.vn 0919.715.252 

 Trần Quang Minh 
Phó Chánh Văn phòng (Nội 

chính) 
tqminh@angiang.gov.vn 0968.209.123 

 Trần Thanh Hùng Phó Chánh Văn phòng (VH-XH) tthung@angiang.gov.vn 0918. 555.433 

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG 

 Lê Ngọc Tấn Trưởng phòng   0913.826.707 

 Lê Thái Thuận Phó Trưởng phòng  ltthuan01@angiang.gov.vn 0913.965.785 

 Chau Rắck Sa Nây Phó Trưởng phòng  crsanay@angiang.gov.vn 0903.140.527 
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 Lâm Thành Quý Phó Trưởng phòng  ltquy02@angiang.gov.vn 0918.197.969 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 Nguyễn Hùng Cường Trưởng phòng nhcuong@angiang.gov.vn  0918.401.818 

 Nguyễn Văn Thành Phó Trưởng phòng nvthanh24@angiang.gov.vn 0913.618.366 

 Lê Thanh Phương Phó Trưởng phòng ltphuong04@angiang.gov.vn 0913.825.262 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 Trần Hiếu Thuận Trưởng phòng  ththuan01@angiang.gov.vn 0388.227.799 

 Trương Minh Thức Phó Trưởng phòng  tmthuc@angiang.gov.vn 0794.277.727 

 Trịnh Văn Mãi Phó Trưởng phòng  tvmai02@angiang.gov.vn 0978.200.030 

 Nguyễn Thanh Phong Phó Trưởng phòng  ntphong15@angiang.gov.vn 0917.484.336 

THANH TRA 

 Nguyễn Thanh Hoài Chánh Thanh tra  nthoai02@angiang.gov.vn 0989.223.334 

 Nguyễn Văn Sơn Phó Chánh Thanh tra  nvson04@angiang.gov.vn 0918.936.727 

 Huỳnh Văn Sang Phó Chánh Thanh tra  hvsang01@angiang.gov.vn 0984.490.203 

PHÒNG LĐ-TB&XH 

 Trình Quốc Toàn Trưởng phòng  tqtoan@angiang.gov.vn 0977.018.883 

 Nguyễn Huy Cường Phó Trưởng phòng  0988.202.461 
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 Nguyễn Thị Huệ Phó Trưởng phòng  nthue05@angiang.gov.vn 0984.277.665 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

 Trương Chính Tâm Trưởng phòng tctam03@angiang.gov.vn 0918.401.838 

 Võ Văn Khởi Phó Trưởng phòng vvkhoi@angiang.gov.vn 0918.611.172 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 Trương Chính Văn  Trưởng phòng tcvan@angiang.gov.vn 0913.969.079 

 Nguyễn Quốc Khanh Phó Trưởng phòng  0918.537.263 

 Phạm Ngọc Linh Phó Trưởng phòng pnlinh01@angiang.gov.vn 0917.647.640 

PHÒNG Y TẾ 

 Phạm Thanh Hải Trưởng phòng   pthai03@angiang.gov.vn 0918.436.198 

 Trần Văn Đợi Phó Trưởng phòng  tvdoi@angiang.gov.vn 0907.267.050 

PHÒNG TƯ PHÁP 

 Phan Văn Liền Trưởng phòng  pvlien@angiang.gov.vn 0913.965.784 

 Nguyễn Thị Hưởng Phó Trưởng phòng  nthuong05@angiang.gov.vn 0918.599.200 

 Nguyễn Thanh Sơn Phó Trưởng phòng  ntson04@angiang.gov.vn 0972.731.741 

PHÒNG DÂN TỘC 

 Neàng Sêm Trưởng phòng  nsem@angiang.gov.vn 0776.819.088 
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PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 Nguyễn Thị Thúy Kiều Trưởng phòng  nttkieu@angiang.gov.vn 0388.724.868 

 Trần Hoàng Việt Phó Trưởng phòng  thviet01@angiang.gov.vn 0913.767.437 

 Nguyễn Thị Kim Ánh Phó Trưởng phòng  ntkanh@angiang.gov.vn 0986.861.135 

PHÒNG NỘI VỤ 

 Võ Hồng Ngọc Trưởng phòng  vhngoc@angiang.gov.vn 0985.773.716 

 Trần Văn Tàu Phó Trưởng phòng  tvtau@angiang.gov.vn 0919.861.200 

 Lý Mạnh Cường Phó Trưởng phòng  lmcuong@angiang.gov.vn 0914.212.782 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TỊNH BIÊN 

 Trương Văn Hòa Chủ tịch UBND  tvhoa01@angiang.gov.vn 0918.865.466 

 Nguyễn Thị Bích PCT.UBND  ntbich@angiang.gov.vn 0919.229.400 

 Ngô Thanh Dũng PCT.UBND   ntdung19@angiang.gov.vn 0918.601.415 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NHÀ BÀNG 

 Lưu Văn Đạo Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND lvdao@angiang.gov.vn 0913.125.523 

 Trương Hữu Trung PCT. UBND thtrung02@angiang.gov.vn 0949.933.711 

 Nguyễn Công Sơn PCT. UBND ncson01@angiang.gov.vn 0919.161.941 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CHI LĂNG 
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 Trần Thị Biên Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND   ttbien@angiang.gov.vn 0919.225.990 

 Huỳnh Thọ Lộc PCT. UBND  htloc@angiang.gov.vn 
0962.310.270 

0939.995.594 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TRUNG 

 Nguyễn Minh Triết Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND  nmtriet@angiang.gov.vn 0939.972.999 

 Huỳnh Thanh Hải PCT. UBND hthai01@angiang.gov.vn 0907.745.588 

 Thái Văn Hoanh PCT. UBND  tvhoanh@angiang.gov.vn 0919.133.303 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HẢO 

 Trịnh Văn Đệ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND tvde01@angiang.gov.vn 0913.370.585 

 Chau Khonh PCT. UBND ckhon@angiang.gov.vn 03.7777.3988 

 Nguyễn Thị Diệu Hiền PCT. UBND ntdhien@angiang.gov.vn 0978.616.131 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN GIÁO 

 Phù Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND pvtuan01@angiang.gov.vn 0984.651.581 

 Hồ Văn Đức PCT. UBND hvduc01@angiang.gov.vn 0988.234.091 

 Nguyễn Văn Sơn PCT. UBND  0986036489 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN PHÚ 

 Lý Kim Thoa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND  lkthoa01@angiang.gov.vn 0918.038.177 

 Nguyễn Thanh Tuyền PCT. UBND nttuyen04@angiang.gov.vn 0988.617.721 
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 Trần Văn Vũ PCT. UBND tvvu@angiang.gov.vn 
0978.261.313 

0907.822.543 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN CƯ 

 Huỳnh Trọng Khang Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND htkhang@angiang.gov.vn 0918.008.157 

 Tống Hoài Ân PCT. UBND than05@angiang.gov.vn 0989.223.493 

 Khon Vi Khan PCT.UBND kvkhan@angiang.gov.vn 0949.944.009 

ỦY NHÂN DÂN XÃ NHƠN HƯNG 

 Phạm Văn Ngon Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND pvngon@angiang.gov.vn 0834.909.478 

 Nguyễn Thành Bảo PCT. UBND ntbao01@angiang.gov.vn 0918.375.128 

 Trần Lệ Thu PCT. UBND   0979.677.618 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LỢI 

 Trịnh Hoàng Phước Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thphuoc02@angiang.gov.vn 0989.118.944 

 Lê Thành Khang PCT. UBND ltkhang@angiang.gov.vn 0969.999.633 

 Lê Văn Trọng PCT.  UBND  0916700520 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN NÔNG 

 Lâm Văn Bá Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND  lvba@angiang.gov.vn 0918.550.097 

 Nguyễn Văn Tám PCT. UBND  nvtam01@angiang.gov.vn 0918.405.313 

 Lê Văn Tâm PCT. UBND  lvtam04@angiang.gov.vn 0916.271.509 
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NÚI VOI 

 Chau Thị Thu Thủy Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND cttthuy@angiang.gov.vn 0935.314.727 

 Trần Văn Vinh PCT. UBND tvvinh@angiang.gov.vn 0986.901.998 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỚI SƠN 

 Nguyễn Thị Hiền Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND nthien03@angiang.gov.vn 0978.479.001 

 Trần Hải Giang PCT. UBND thgiang01@angiang.gov.vn 0382.411.173 

 Nguyễn Văn Sơn PCT. UBND nvson05 0939.564.336 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP 

 Nguyễn Văn Dương Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND nvduong01@angiang.gov.vn 0989.118.598 

 Phan Văn Khoa PCT. UBND pvkhoa@angiang.gov.vn 0978.015.215 
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